
1 71 Bùi Tuệ An Nữ Kinh 20/09/2019 1A1

2 69 Đặng Trường An Nam Kinh 15/02/2019 1A1

3 46 Nguyễn Dương Hiểu An Nữ Kinh 31/12/2019 1A1

4 62 Lê Hiền Anh Nữ Kinh 03/09/2019 1A1

5 91 Nguyễn Hoàng Anh Nữ Kinh 04/11/2019 1A1

6 55 Phạm Gia Bảo Nam Kinh 29/09/2019 1A1

7 65 Trịnh Ngọc Gia Bảo Nam Kinh 06/08/2019 1A1

8 66 Hoàng Bảo Châu Nữ Kinh 16/05/2019 1A1

9 15 Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 07/08/2019 1A1

10 24 Nguyễn Cầm Kim Chi Nữ Kinh 29/04/2019 1A1

11 23 Nguyễn Trọng Đức Nam Kinh 18/04/2019 1A1

12 34 Nguyễn Văn Tiến Dũng Nam Kinh 19/08/2019 1A1

13 21 Đào Ánh Dương Nữ Kinh 23/07/2019 1A1

14 88 Nguyễn Minh Duy Nam Kinh 11/09/2019 1A1

15 57 Nguyễn Phúc Khang Nam Kinh 14/06/2019 1A1

16 64 Nguyễn Lê Gia Khoa Nam Kinh 11/07/2019 1A1

17 54 Nguyễn Tài Khoa Nam Kinh 15/02/2019 1A1

18 56 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 25/05/2019 1A1

19 53 Nguyễn Tài Khôi Nam Kinh 15/02/2019 1A1

20 74 Trần Đăng Khôi Nam Kinh 23/03/2019 1A1

21 90 Trần Nguyên Khôi Nam Kinh 02/04/2019 1A1

22 73 Nguyễn Hoàng Kiên Nam Kinh 11/11/2019 1A1

23 63 Trần Thượng Lâm Nam Kinh 22/05/2019 1A1

24 67 Dương Ngọc Thùy Linh Nữ Kinh 21/12/2019 1A1

25 52 Nguyễn Nhật Linh Nữ Kinh 09/11/2019 1A1

26 72 Vũ Nhật Minh Nam Kinh 30/01/2019 1A1

27 79 Nguyễn Hà An Nhiên Nữ Kinh 17/08/2019 1A1

28 68 Đoàn Thu Thảo Nữ Kinh 28/12/2019 1A1

29 19 Nghiêm Minh Thư Nữ Kinh 27/03/2019 1A1

30 41 Đặng Phương Uyên Nữ Kinh 09/05/2019 1A1

Phùng Tố Nga

TT Số đơn Họ và tên Giới tính
Dân tộc 

(Giấy KS)
Ngày sinh Lớp

Ghi chú: 8 giờ Chủ nhật ngày 03 tháng 8 năm 2025, kính mời phụ huynh cùng con tới Trường Tiểu học Vạn 

Phúc dự Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 và họp phụ huynh học sinh.

Ngọc Hà, ngày 20 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Giáo viên chủ nhiệm: Phan Huyền Thương                    Số điện thoại: '0985452558

UBND PHƯỜNG NGỌC HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC

DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 1A1

Năm học 2025 - 2026


